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Tuần 21 – Tiết 81

TỨC CẢNH PÁC BÓ 
             Hồ Chí Minh
I. Đọc, tìm hiểu chú thích
+ Tác giả:
- Hồ Chí Minh (1890 - 1969) quê xã Kim Liên- huyện Nam Đàn- tỉnh Nghệ An.
- Là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
- Người còn là người chiến sĩ cách mạng, danh nhân văn hóa thế giới.
+ Tác phẩm:
- Hoàn cảnh sáng tác:  Sáng tác tháng 2/ 1941. Bác ở tại hang Pác Bó (Cao Bằng) để trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Bài thơ được viết theo thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
- Bố cục: 2 phần:
+ Phần 1: Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác ở Pác Bó (câu 1, 2, 3).
+ Phần 2: Cảm nghĩ của Bác (câu 4).

II. Tìm hiểu văn bản

1/ Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác ở Pác Bó
Sáng ra bờ suối tối vào hang

=> Phép đối, giọng thơ thoải mái, đều dặn, ung dung hòa hợp với thiên nhiên.

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵng sàng

=> Tả thực, giọng điệu vui đùa, hóm hỉnh, tự nhiên. Cuộc sống hết sức gian khổ mà bát ngát niềm vui.

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

=> Đối ý, từ láy, điều kiện làm việc tạm bợ nhưng công việc quan trọng, nghiêm trang.

2/ Cảm nghĩ của Bác

Cuộc đời cách mạng thật là sang

=> Niềm vui, tinh thần lạc quan, tin tưởng sự nghiệp cách mạng.

III. Tổng kết: Ghi nhớ ( SGK/ 30)
Tuần 21 – Tiết 82

CÂU CẦU KHIẾN
I. Đặc điểm hình thức và chức năng

1/ Ví dụ:

- Các câu cầu khiến:
a.  + Thôi đừng lo lắng.
     + Cứ về đi.
b. + Đi thôi con.
- Đặc điểm hình thức: Chứa các từ mang ý cầu khiến: đừng, đi, thôi.
                                      Kết thúc câu bằng dấu chấm.
- Chức năng:
+ Khuyên bảo
+ Yêu cầu
II. LUYỆN TẬP
Bài 1 : 
- Hình thức của câu cầu khiến là có từ cầu khiến.
a, Hãy ;  b, đi ; c,  đừng
- Nhận xét về chủ ngữ:
a, vắng chủ ngữ: chủ ngữ  là Lang Liêu
b, Chủ ngữ là ông giáo.      
c, Chủ ngữ là chúng ta.
- Thêm , bớt chủ ngữ :
a, Con hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương. (làm cho đối tượng tiếp nhận thấy lời yêu cầu nhẹ nhàng tình cảm hơn)
b, Hút trước  đi. (ý nghĩa cầu khiến dường như mạnh hơn, câu nói kém lịch sự hơn)
c, Nay các anh đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. (ý nghĩa câu bị thay đổi; chúng ta bao gồm cả người nói và người nghe, các anh : chỉ có người nghe)
Bài 2 :  Câu cầu khiến
a, Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.(vắng  CN)
b, Các em đừng khóc. (có CN )
c, Đưa tay cho tôi mau; cầm lấy tay tôi này (vắng CN không có từ cầu khiến, chỉ có ngữ điệu cầu khiến)
Bài 3 :
- Câu a vắng chủ ngữ
- Câu b có CN. Nhờ có CN ở câu b ý câu cầu khiến nhẹ hơn , thể hiện rõ hơn tình cảm của người nói đối với người nghe.
Bài 4:
- Dế Choắt  nói với Dế Mèn (mục đích cầu khiến )
- Dế Choắt tự coi mình là vai dưới so với Dế Mèn và lại là người yếu đuối, nhút nhát vì vậy ngôn từ của Dế Choắt thường khiêm nhường, có sự rào trước đón sau.
- Trong lời Dế Choắt tác giả không dùng câu cầu khiến (mà dùng câu nghi vấn: hay là) làm cho ý cầu khiến nhẹ hơn, ít rõ ràng hơn. Cách dùng lời cầu khiến như thế rất phù hợp với tính cách Dế Choắt.
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THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP
(cách làm)
I. Giới thiệu một phương pháp
- Hai đoạn văn a,b sgk/ 24,25 đều có những mục chung:
+ Nguyên vật liệu.
+ Cách làm
+ Yêu cầu thành phẩm (sản phẩm làm ra, chất lượng).
=> Vì muốn làm bất cứ một cái gì ta cũng cần có nguyên liệu để làm, cách chế biến nguyên liệu ấy để tạo ra một sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng.
- Để thuyết minh có kết quả tốt: Trước khi thuyết minh ta phải tìm hiểu, quan sát, nắm chắc phương pháp đó, nêu rõ cái nào làm trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất định thì mới có kết qủa.
- Nhận xét: Lời văn ngắn gọn, chính xác và rõ nghĩa.
- Khi thuyết minh:
+ Cần nêu rõ điều kiện, cách thức, trình tự để tạo ra sản phẩm và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm đó.
+ Phải trình bày rõ ràng cái nào làm trước, cái nào làm sau theo một trình tự nhất định.
II. Luyện tập

Bài  tập 1-  Sgk/26 : Đảm bảo những yêu cầu sau
- Bước 1: Xác định đề bài: Thuyết minh về trò chơi gì?
- Bước 2: Lập dàn bài.
A. Mở bài: Giới thiệu khái quát trò chơi.
B. Thân bài:
* Điều kiện chơi:
- Số người chơi.
- Dụng cụ chơi.
- Địa điểm, thời gian.
* Cách chơi (Luật chơi).
- Giới thiệu như thế nào thì thắng.
- Giới thiệu như thế nào thì thua.
- Giới thiệu như thế nào thì phạm luật.
* Yêu cầu trò chơi.
C. Kết bài.
- Ý nghĩa của trò chơi.
- Tình cảm của người thuyết minh.Lập dàn bài thuyết minh một trò chơi quen thuộc.
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THUYẾT MINH MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh

1.  Đối tượng TM: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn .
2. Bài giới thiệu giúp ta biết:
- Hồ Hoàn Kiếm: Nguồn gốc hình thành, sự tích những tên hồ.
- Đền Ngọc Sơn: Nguồn gốc hình thành, sơ lược quá trình xây dựng đền, vị trí và cấu trúc đền.
3.  Kiến thức: thuộc lĩnh vực Lịch sử, địa lí văn học và nghệ thuật.
4.  Phải tham quan, tra cứu sách vở, hỏi han...
5. Bố cục: 3 phần
+ P1: Giới thiệu hồ HK
+ P2: Giới thiệu đền Ngọc Sơn
+ P3: Giới thiệu bờ hồ.
-> Theo thứ tự quan sát của người viết.
- Bài còn thiếu: Mở bài và kết bài.
*Ghi nhớ: sgk/34
II. Luyện tập:
1. Bài tập 1:  
a) Mở bài: - Giới thiệu về hồ Hoàn Kiếm.
- Vị trí của danh lam thắng cảnh.
b) Thân bài: - Giới thiệu vị trí của hồ, diện tích , độ sâu.
- Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm gồm 2 bộ phận : Hồ và đền được nối bởi cầu Thê Húc.
- Giới thiệu chi tiết:
+ Hồ Hoàn Kiếm : Nguồn gốc tên gọi ở mỗi thời kì.
+ Đền Ngọc Sơn : Tên gọi gắn với những sự kiện lịch sử khác nhau.
Miêu tả Tháp Bút, Đài Nghiên, đền Ngọc Sơn
( kiến trúc, vai trò… ).
c) Kết bài:
- Vị trí của thắng cảnh trong đời sống con người
- Cần làm gì để phát huy, giữ gìn cảnh đẹp đó.
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